Phụ lục 1

MẪU QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

(Kèm theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 13/2006/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

	...........(1)...........


Số: ....................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Địa danh), ngày...... tháng...... năm......


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường
chiến lược (báo cáo đánh giá tác động môi trường)

của Dự án “..................(2)..................”

........................................(3)........................................
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số ...../NĐ-CP ngày.... tháng.... năm.... của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của .........(1)........;

Xét Văn bản số.........., ngày.... tháng.... năm......(4)..... về việc đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường) của dự án...................... (2)........................;

Theo đề nghị của ông (bà)................ (5)................,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường) của Dự án .............(2)............ bao gồm các ông (bà) có tên sau đây:

	TT
	Họ và tên
	Học hàm,

học vị
	Nơi công tác
	Chức danh trong
Hội đồng

	1
	
	
	
	Chủ tịch

	2
	
	
	
	Phó Chủ tịch (nếu có)

	3
	
	
	
	Uỷ viên thư ký

	4
	
	
	
	Uỷ viên phản biện

	5
	
	
	
	Uỷ viên phản biện

	6
	
	
	
	Uỷ viên

	
	
	
	
	


Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường) của Dự án nêu trên và gửi kết quả cho .................(3)................ Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Các chi phí cho hoạt động của Hội đồng được lấy từ nguồn thu phí thẩm định theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Các ông (bà) ......... (6)......... và các thành viên Hội đồng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Chủ dự án;

- Lưu.
	............(3)............


Ghi chú:

(1) Tên cơ quan tổ chức việc thẩm định;

(2) Tên đầy đủ của dự án;

(3) Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan tổ chức việc thẩm định;

(4) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án;

(5) Tên Thường trực Hội đồng;

(6) Chức danh Thủ trưởng các cơ quan liên quan trực thuộc cơ quan tổ chức việc thẩm định.

Phụ lục 2

MẪU BẢN NHẬN XÉT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN
LƯỢC (BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG)
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

(Kèm theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá

môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường ban

hành kèm theo Quyết định số 13/2006/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN NHẬN XÉT

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

(BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG)

1. Họ và tên người nhận xét:


2. Học hàm, học vị, chức vụ công tác:


3. Nơi công tác (tên, địa chỉ, số điện thoại, Fax, e-mail):


4. Chức danh trong Hội đồng:


5. Tên dự án:


6. Nhận xét về nội dung báo cáo:


6.1. Những nội dung chưa đạt yêu cầu

6.2. Những nội dung cần chỉnh sửa

6.3. Những nội dung còn thiếu cần bổ sung

6.4. Những đề nghị và lưu ý khác

7. Kết luận và đề nghị (trong đó cần nêu rõ ý kiến đồng ý hay không đồng ý thông qua, lý do)

(Địa danh nơi viết nhận xét), ngày.... tháng.... năm.....
NGƯỜI VIẾT NHẬN XÉT

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục 3

MẪU BẢN NHẬN XÉT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
(BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG)

CỦA ỦY VIÊN PHẢN BIỆN

(Kèm theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá

môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường ban
hành kèm theo Quyết định số 13/2006/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN NHẬN XÉT CỦA ỦY VIÊN PHẢN BIỆN

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

(BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG)

1. Họ và tên người nhận xét:


2. Học hàm, học vị, chức vụ công tác:


3. Nơi công tác (tên, địa chỉ, số điện thoại, Fax, e-mail):


4. Tên dự án:


5. Nhận xét: (nêu cụ thể từng nội dung)

5.1. Những nội dung đạt yêu cầu của báo cáo

5.2. Những nội dung chưa đạt yêu cầu của báo cáo

5.3. Những nội dung cần chỉnh sửa

5.4. Những nội dung còn thiếu cần bổ sung

5.5. Những nhận xét khác

6. Đánh giá:

6.1. Về phương pháp áp dụng trong đánh giá môi trường chiến lược (đánh giá tác động môi trường) (trong đó lưu ý đến tính thích hợp, mức độ đầy đủ của các phương pháp đã áp dụng).

6.2. Về thông tin, số liệu làm cơ sở cho đánh giá môi trường chiến lược (đánh giá tác động môi trường) (trong đó lưu ý đến mức độ đầy đủ, chi tiết, chính xác của các thông tin, số liệu có liên quan đến: nội dung của dự án; hiện trạng môi trường và các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội có liên quan).

6.3. Về mức độ thỏa đáng của các đánh giá, kết luận nêu trong báo cáo;

6.4. Về mức độ đầy đủ và tính khả thi của các giải pháp, biện pháp về bảo vệ môi trường đề ra trong báo cáo.

7. Kết luận và đề nghị (trong đó cần nêu rõ ý kiến đồng ý hay không đồng ý thông qua, lý do).

(Địa danh nơi viết nhận xét), ngày.... tháng.... năm......
ỦY VIÊN PHẢN BIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục 4

MẪU DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ PHIÊN HỌP
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG
CHIẾN LƯỢC (BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG)

(Kèm theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh
giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi
trường ban hành kèm theo Quyết định số 13/2006/QĐ-BTNMT ngày 08
tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ PHIÊN HỌP
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN
LƯỢC (BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG)

của Dự án.........................................................
ngày.... tháng.... năm....
	TT
	Họ và tên
	Nơi
công tác
	Chức danh
trong Hội đồng
	Kinh phí
	Ký tên

	1
	
	
	Chủ tịch
	
	

	2
	
	
	Phó Chủ tịch (nếu có)
	
	

	3
	
	
	Ủy viên Thư ký
	
	

	4
	
	
	Ủy viên phản biện
	
	

	5
	
	
	Ủy viên
	
	

	6
	
	
	Đại biểu
	
	


	Người lập danh sách

(Ký, ghi họ tên)
	Thường trực Hội đồng

(Cấp trưởng hoặc cấp phó ký, ghi rõ họ tên)


Phụ lục 5

MẪU DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
CÓ BẢN NHẬN XÉT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN
LƯỢC (BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG)
(Kèm theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh
giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi
trường ban hành kèm theo Quyết định số 13/2006/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 9
năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CÓ BẢN NHẬN XÉT
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
(BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG) 

của Dự án...................................................
ngày.... tháng.... năm......
	TT
	Họ và tên
	Chức danh
trong Hội đồng
	Kinh phí
	Ký tên

	1
	
	Chủ tịch
	
	

	2
	
	Phó Chủ tịch (nếu có)
	
	

	3
	
	Ủy viên Thư ký
	
	

	4
	
	Ủy viên phản biện
	
	

	5
	
	Ủy viên
	
	

	6
	
	
	
	


	Người lập danh sách

(Ký, ghi họ tên)
	Thường trực Hội đồng

(Cấp trưởng hoặc cấp phó ký, ghi rõ họ tên)


Phụ lục 6

MẪU BIÊN BẢN PHIÊN HỌP CHÍNH THỨC

CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

(Kèm theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh
giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi
trường ban hành kèm theo Quyết định số 13/2006/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 9
năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Địa danh nơi họp, ngày...... tháng...... năm ......)

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

(BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG)

1. Tên dự án:


2. Quyết định thành lập Hội đồng: số....... ngày.... tháng.... năm.... của


3. Thành phần tham dự phiên họp Hội đồng (ghi đầy đủ họ, tên, chức danh):

3.1. Phía Hội đồng (ghi rõ họ tên, chức danh trong Hội đồng):

- Thành viên có mặt:

- Thành viên vắng mặt: (nêu rõ có lý do, không có lý do, có ủy quyền).

3.2. Phía Chủ dự án: (ghi rõ họ tên, chức vụ)

3.3. Phía Cơ quan tư vấn lập Báo cáo ĐTM (ghi rõ họ tên, chức vụ):

3.4. Đại biểu (ghi rõ họ tên, chức vụ, nơi công tác):

4. Nội dung và diễn biến phiên họp:

Yêu cầu:
- Ghi theo trình tự diễn biến của phiên họp Hội đồng,

- Ghi đầy đủ, trung thực các câu hỏi, trả lời, các ý kiến trao đổi, thảo luận của các bên tham gia phiên họp Hội đồng.

5. Kết luận và kiến nghị của Hội đồng

5.1. Những nội dung đạt yêu cầu:

5.2. Những nội dung chưa đạt yêu cầu:

5.3. Những nội dung cần chỉnh sửa:

5.4. Những nội dung còn thiếu cần bổ sung:

5.5. Những kiến nghị (nếu có):

5.6. Kết luận: (theo yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 17 của Quy chế này).

5.7. Những ý kiến bảo lưu của thành viên Hội đồng.

	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký và ghi rõ họ tên)
	THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú: Chủ tịch Hội đồng và Thư ký Hội đồng ký nháy vào góc phía dưới bên tay trái của từng trang biên bản (trừ trang cuối)

Phụ lục 7

MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ TẠI PHIÊN HỌP
CHÍNH THỨC CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

(Kèm theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh
giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

ban hành kèm theo Quyết định số 13/2006/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

	...............(1)...............


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




PHIẾU ĐÁNH GIÁ

CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
(BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG)

Tại phiên họp chính thức của Hội đồng
1. Họ và tên:


2. Nơi công tác (tên, địa chỉ, số điện thoại, Fax):


3. Chức danh trong Hội đồng:


4. Hội đồng: được thành lập theo Quyết định số......... ngày.... tháng.... năm.... của

5. Tên dự án:


6. Đánh giá: chỉ có ý kiến đánh giá vào một trong các mục sau đây:

6.1. Đạt yêu cầu:

6.2. Đạt yêu cầu, nhưng cần chỉnh sửa, bổ sung (nêu cụ thể từng nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung).

6.3. Không đạt yêu cầu (nêu rõ lý do):

(Địa danh nơi họp), ngày.... tháng.... năm..........
Người viết phiếu đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(1) Tên cơ quan tổ chức việc thẩm định (kèm theo đóng dấu treo ở phía dưới)

